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HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG BẢN QUYỀN ĐỐI VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS VÀ PHẦN MỀM MICROSOFT OFFICE 
(Kèm theo Công văn số:      /SKHCN-CN&CN ngày     /7/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)

[image: ]Tải công cụ "Kiem tra ban quyen Windows va Office.bat.zip" tại đường dẫn: ( https://cloud.nuian.vn/index.php/s/J48Ts5tXgpSsD26?opendetails= ) về máy tính cần kiểm tra. Bấm nút tải về.
Sau khi tải xong, giải nén file "Kiem tra ban quyen Windows va Office.bat.zip" để tiếp tục tiến hành kiểm tra.
Bước 1. Mở công cụ kiểm tra “Kiem tra ban quyen Windows va Office.bat”
- Nhấp đúp vào File “Kiem tra ban quyen Windows va Office.bat”. Màn hình sẽ hiển thị menu gồm 4 lựa chọn:
[1] Kiểm tra bản quyền Windows.
[2] Kiểm tra bản quyền Office.
[3] Kiểm tra cả Windows và Office.
[image: ][4] Thoát.
Bước 2. Kiểm tra bản quyền Windows
- Nhập số 1 và nhấn Enter. 
+ Xuất hiện thông báo: "The machine is permanently activated" hoặc "License Status: Licensed" => Windows đã có bản quyền.
+ Xuất hiện thông báo: "Windows is in Notification mode" hoặc "License Status: Notification" => Windows chưa được kích hoạt hợp lệ hoặc chưa xác định được tình trạng bản quyền. 
[image: ]- Hình ảnh Windows có bản quyền như hình sau:
[image: ]- Hình ảnh Windows không có bản quyền như hình sau:
Bước 3. Kiểm tra bản quyền Microsoft Office
- Nhập số 2 và nhấn Enter. 
+ Xuất hiện thông báo: "LICENSE STATUS: ---LICENSED---" và không có dòng giới hạn thời gian “REMAINING GRACE: days before expiring” => Microsoft Office đã có bản quyền. 
+ Xuất hiện thông báo giới hạn thời gian “REMAINING GRACE: … days before expiring” => Microsoft Office chưa được kích hoạt hợp lệ hoặc chưa xác định được tình trạng bản quyền. 
[image: ]Hình ảnh bên dưới là Microsoft Office chưa kích hoạt.
Hình ảnh bên dưới là Microsoft Office đã được kích hoạt:
[image: ]
* Lưu ý:
1. Công cụ kiểm tra chỉ hiển thị thông tin trạng thái cấp phép, không thực hiện kích hoạt hoặc thay đổi bản quyền trên thiết bị.
2. Công cụ chỉ hỗ trợ kiểm tra tình trạng bản quyền đối với hệ điều hành Microsoft Windows và phần mềm Microsoft Office. Đối với các phần mềm chuyên ngành, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hoặc các phần mềm khác đang sử dụng tại cơ quan, đơn vị, việc kiểm tra tình trạng bản quyền và quyền sử dụng hợp pháp do cơ quan, đơn vị tự thực hiện theo quy định.
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[1] Kiem tra ban quyen Windows
[2] Kiem tra ban quyen Office

[3] Kiem tra ca Windows va Office
[e] Thoat
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KIEM TRA BAN QUYEN WINDOWS

Trang thai kich hoat:

Windows(R edition:
[The machine is permanently activated

‘Windows dang s dung co ban quyEn

Thong tin chi tiet:

ame: Windows(R), CoreSingleLanguage edition

Pescription: Windows(R) Operating System, OEM_DM channel
artial Product Key: 6Q78Y
icense Status: Licensed

Press any key to continue .
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Thong tin chi tiet

lane: Windows (R), ProfessionalN editiy
escription: Windows(R) Operating Spftes, VOLUME KHSCLIENT channel

Configured Activation Type: AlL
Please use slmgr.vbs /ato to activate and update KMS client information in order to updat
vales

press any key to continue
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PRODUCT ID: 00335-30000-80000-AAS59
SKU ID: 9caabccb-61bl-Ublb-8bec-d18a3c3ac2ce

LICENSE NAME: Office 16, Officel6MondoVL_KMS_Client edition
LICENSE DESCRIPTION: Office 16, VOLUME_KMSCLIENT channel

N RRCE: 3 Crack

L

Activation Type Configuration: ALL
DNS auto-discovery: KMS name not available
KMS machine registry override defined: 10.0.0.10:1688
Activation Interval: 120 minutes
Renewal Interval: 10080 minutes
KMS host caching: Enabled

PRODUCT ID: 00200-70080-80008-AA9I29

SKU ID: d7279dd0-el75-U9fe-a623-8fc2fcoBafcll

LICENSE NAME: Office 16, Officel60365HomePremR_Grace edition
LICENSE DESCRIPTION: Office 16, RETAIL(Grace) channel

BETA EXPIRATION: 1/01/1601

LICENSE STATUS: -—-O0B_GRACE-—

T ——
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Tim thay:
C:\Program Files\Microsoft Office\Officel6\0SPP.VBS

PRODUCT ID: 00336-00000-00000-AA864

SKU ID: 436366de-5579-4f24-96db-3893e4400030
LICENSE NAME: Office 16, Officel60neNoteFreeR_Bypass edition
LICENSE DESCRIPTION Offlce 16, RETAIL(Free) channel

,
LICENSE STATUS --~LICENSED---

ERROR CODE: ©x4004FC@5 (for information purposes only as the status is licensed)
ERROR DESCRIPTION: The Software Licensing Service reported that the application has a perpetual grace period.
Last 5 characters of installed product key: F9CPM
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